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THUYẾT MINH 
Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 48/2014/TT-NHNN

1. Sự cần thiết phải ban hành Thông tư thay thế Thông tư 48/2014/TT-NHNN
1.1. Về cơ sở pháp lý
- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 5/4/2016;
- Điểm h, khoản 1, điều 34 Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 6/4/2016 quy định cơ quan nhà nước có trách nhiệm “Ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, gồm các nội dung chính sau đây: xác định đầu mối cung cấp thông tin; việc chuyển giao thông tin của đơn vị tạo ra cho đơn vị đầu mối cung cấp thông tin; việc phân loại thông tin được cung cấp và thông không được cung cấp; cập nhật thông tin được công khai, thông tin được cung cấp theo yêu cầu; trình tự, thủ tục xử lý yêu cầu cung cấp thông tin giữa đơn vị đầu mối với đơn vị phụ trách cơ sở dữ liệu thông tin và các đơn vị có liên quan”.
- Ngày 09 tháng 2 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó luật hóa nhiều nội dung về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phải tuân thủ.
- Khoản 33, Điều 2, Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN quy định một trong các nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN là: Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động truyền thông ngành Ngân hàng liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước. Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 1016/QĐ-NHNN ngày 23/5/2017 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Truyền thông, một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Truyền thông là: Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động truyền thông thuộc chức năng quản lý nhà nước của NHNN; Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện. Do đó, việc dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 48/2014/TT-NHNN về phát ngôn và cung cấp thông tin của NHNN là một trong những biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của NHNN về hoạt động truyền thông. Việc xây dựng Thông tư, sửa đổi, bổ sung này đảm bảo cơ sở pháp lý ban hành Thông tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật Ban hành VBQPPL ngày 22/6/2015 của Quốc hội. 
- Điều 48 Khoản 2 Luật Thống kê năm 2015 về Thẩm quyền công bố thông tin thống kê nhà nước quy định: a) Thủ trưởng Cơ quan thống kê Trung ương công bố thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước công bố thông tin thống kê thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, trừ các thông tin thống kê quy định tại điểm a khoản này. Do vậy, một số chỉ tiêu về lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng thuộc chỉ tiêu thống kế quốc gia sẽ không còn thuộc thẩm quyền công bố của NHNN mà là Thủ trưởng Cơ quan thống kê Trung ương (như các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng và số tuyệt đối của tổng phương tiện thanh toán; Cán cân thanh toán quốc tế; Tốc độ tăng trưởng và số dư tiền gửi của khách hàng tại TCTD; Tốc độ tăng trưởng và dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế - chi tiết theo ngành kinh tế. Vì vậy NHNN sửa đổi thông tư cho phù hợp pháp luật hiện hành. 
- Điều 22 Khoản 2 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước quy định: “Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước có trách nhiệm Tiếp nhận và công bố thông tin theo quy định của Nghị định này...”. Theo đó, NHNN có trách nhiệm công bố các thông tin về hoạt động và tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ngân hàng Nhà nước là đại diện vốn chủ sở hữu.
- Điều 37 Khoản 3 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 6 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước quy định: “Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện công khai thông tin tài chính doanh nghiệp theo quy định tại Mục 3 Chương V Nghị định này và Nghị định về công bố thông tin hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.”
Điều 42 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP quy định nội dung công khai thông tin của cơ quan đại diện chủ sở hữu:
1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu công khai thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của cơ quan danh sách doanh nghiệp do mình thành lập hoặc được giao quản lý và phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp.
2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu công khai Kế hoạch giám sát các doanh nghiệp do mình thành lập hoặc được giao quản lý trước ngày 31 tháng 01 hằng năm, đồng thời gửi Bộ Tài chính để phối hợp giám sát.
3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu công khai Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá hằng năm của từng doanh nghiệp do mình thành lập hoặc được giao quản lý trước ngày 31 tháng 5 hằng năm, đồng thời gửi Bộ Tài chính để phối hợp giám sát.
4. Cơ quan đại diện chủ sở hữu công khai Báo cáo tình hình đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trước ngày 30 tháng 6 hằng năm.
5. Cơ quan đại diện chủ sở hữu công khai Báo cáo tài chính sáu (06) tháng và Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Thực hiện các quy định trên tại Nghị định 81, Nghị định 87, NHNN đã mở chuyên mục Công bố thông tin của DNNN thuộc ngành Ngân hàng trên Cổng Thông tin điện tử NHNN nhưng nội dung này chưa có quy định trong Thông tư 48; do đó, cần bổ sung vào Thông tư thay thế Thông tư 48.
- Điều 2 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ yêu cầu: Đơn vị lập chuyên mục riêng về Công khai ngân sách và Cổng thông tin điện tử của đơn vị hiệu chỉnh chuyên mục Công khai ngân sách đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo Phụ lục số 2 đính kèm Thông tư này. Do đó, NHNN đã mở một chuyên mục Công khai ngân sách trên Cổng Thông tin điện tử NHNN nhưng nội dung này chưa có quy định trong Thông tư 48; do đó, cần bổ sung vào Thông tư thay thế Thông tư 48.
1.2. Về yêu cầu thực tiễn
- Về chủ thể quản lý truyền thông của NHNN: Theo quy định tại Thông tư số 48, chủ thể quản lý hoạt động truyền thông của NHNN là Văn phòng NHNN. Tuy nhiên, ngày 17/02/2017, Nghị định số 16/2017/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN. Vụ Truyền thông chính thức được thành lập trong cơ cấu tổ chức của NHNN. Theo đó, Vụ Truyền thông có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc NHNN quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động truyền thông ngành Ngân hàng liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của NHNN. Như vậy, chủ thể quản lý truyền thông của NHNN chuyển từ Văn phòng sang Vụ Truyền thông. Ngày 23/5/2017, Thống đốc NHNN ký Quyết định số 1016/QĐ-NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Truyền thông. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2014/TT-NHNN là để quy định rõ trách nhiệm của Vụ Truyền thông và các đơn vị liên quan trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin của NHNN.
- Về danh mục các thông tin về tiền tệ và ngân hàng cung cấp trên Cổng Thông tin điện tử NHNN: Hiện tại, hầu hết các danh mục các thông tin về tiền tệ và ngân hàng cung cấp trên Cổng Thông tin điện tử NHNN (tại Phụ 1 Thông tư số 48) đều đã thay đổi về nội dung thông tin, đơn vị đầu mối cập nhật, định kỳ cung cấp và thời hạn cung cấp (như về lãi suất, tỷ giá, thông tin về hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam...) . Đồng thời, theo yêu cầu của một số văn bản quy phạm pháp luật mới (Luật Thống kê năm 2015, Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, Nghị định số 87/2015/NĐ-CP...) cần bổ sung một số nội dung thông tin bắt buộc công bố trên Website NHNN như: Các thông tin về hoạt động và tài chính của ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại có vốn nhà nước do NHNN là đại diện vốn chủ sở hữu; Các thông tin về hoạt động và tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do NHNN là đại diện vốn chủ sở hữu; Công khai ngân sách... Do đó, các đơn vị thuộc NHNN đã có đề xuất sửa đổi quy định cho phù hợp với thực tế hoạt động thu thập, xử lý và công bố thông tin của NHNN (như Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Dự báo, thống kê, Sở Giao dịch, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Tài chính kế toán...), đảm bảo việc tiếp cận thông tin về tiền tệ, ngân hàng của tổ chức, cá nhân được thuận tiện, nhanh chóng và ít tốn kém nhất.
Từ các căn cứ nêu trên, việc ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 48/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của NHNN là cần thiết để đảm bảo đúng quy định, tính nhất quán trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và yêu cầu của thực tiễn.
2. Nguyên tắc xây dựng dự thảo Thông tư
Đảm bảo đúng quy định và tính thống nhất của pháp luật
Đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng; đảm bảo minh bạch hóa thông tin theo các quy định của pháp luật hiện hành cũng như các cam kết quốc tế.
3. Về định hướng xây dựng dự thảo Thông tư
- Rà soát nội dung các điều khoản còn thiếu hoặc bất cập quy định tại Thông tư số 48/2014/TT-NHNN để sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định tại Luật NHNN, Luật các TCTD, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Báo chí, Nghị định số 09/NĐ-CP, Nghị định số 16/NĐ-CP Luật Thống kê năm 2015, Nghị định số 81/2015/NĐ-CP và Nghị định số 87/2015/NĐ-CP, cũng như những cam kết quốc tế về công bố thông tin của NHNN, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác thông tin, truyền thông ngành Ngân hàng.
- Các nội dung quy định tại dự thảo Thông tư đảm bảo rõ ràng, minh bạch, thể hiện chức năng quản lý nhà nước của NHNN: “Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm quản lý thông tin và tổ chức thực hiện hoạt động truyền thông ngành Ngân hàng liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của NHNN”.
- Quy định rõ quy trình, chủ thể, nội dung danh mục, hình thức cung cấp thông tin của NHNN và chế tài xử phạt theo quy định hiện hành và đảm bảo tuân thủ theo các cam kết quốc tế.
- Quy định rõ các trách nhiệm của Vụ Truyền thông và các Vụ, Cục, đơn vị, NHNN các chi nhánh tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin của NHNN; đồng thời quy định trách nhiệm của Vụ Truyền thông trong việc tổ chức, quản lý và phối hợp thực hiện công tác thông tin, truyền thông của NHNN theo quy định tại Quyết định số 1016/QĐ-NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Truyền thông.
4. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư được kết cấu bao gồm 04 Chương, 15 Điều với một số nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản như sau: 
- Về đối tượng áp dụng: Các Vụ, Cục, đơn vị và cá nhân thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các tổ chức tín dụng; doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý; Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân được Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin theo quy định tại Thông tư này.
- Người phát ngôn và cung cấp thông tin 
Sửa khoản 1: Bỏ mục b “Phó Thống đốc phụ trách công tác thông tin tuyên truyền của NHNN (sau đây gọi là Người phát ngôn)
Sửa Khoản 2 như sau: “Công chức, viên chức thuộc Ngân hàng Nhà nước không phải Người phát ngôn thì không được nhân danh Ngân hàng Nhà nước khi phát ngôn và cung cấp thông tin.” 
- Nội dung thông tin cung cấp 
Bổ sung một số nội dung thông tin cung cấp như: Thông tin, số liệu, tình hình diễn biến về tiền tệ và ngân hàng; Thông tin liên quan đến việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của các tổ chức tín dụng, giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho tổ chức không phải là ngân hàng; chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật; Thông tin về hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Thông tin về hoạt động và tài chính của doanh nghiệp do NHNN quản lý theo quy định của pháp luật; Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.
- Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất
Bổ sung trường hợp cần Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất theo quy định tại Nghị định 09/NĐ-CP: Đối với nội dung thông tin liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau mà NHNN được giao chủ trì xử lý, Người phát ngôn của NHNN thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất theo đúng quy định của pháp luật.
Bổ sung trường hợp cần Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP: “Đối với các doanh nghiệp do NHNN quản lý, khi có các thông tin đột xuất, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin kịp thời để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử NHNN”.
- Bỏ Điều 7 Thông tư 48 “Trả lời phỏng vấn báo chí”: Do đây cũng là một trong các hình thức cung cấp thông tin, sẽ tuân thủ theo các quy định chung về phát ngôn và cung cấp thông tin của NHNN, không cần tách ra quy định riêng.
- Quyền và trách nhiệm của đơn vị, cá nhân thuộc NHNN (Điều 7 tại Dự thảo Thông tư thay thế)
Sửa đổi quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn;  Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN; NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố;
Thay thế, sửa đổi quyền, trách nhiệm của Văn phòng NHNN thành Vụ Truyền thông;
Bổ sung quyền, trách nhiệm của Doanh nghiệp do NHNN quản lý; Các tổ chức tín dụng. 
- Thẩm quyền cung cấp thông tin (Điều 10 trong Dự thảo Thông tư thay thế)
- Bỏ khoản 2: “Trong từng trường hợp cụ thể, Thống đốc ủy quyền cho các Phó Thống đốc quyết định việc cung cấp thông tin cho các đối tượng quy định tại Điều 9 Thông tư này trong phạm vi lĩnh vực Phó Thống đốc phụ trách, quản lý hoặc theo chỉ đạo của Thống đốc” do quy định này đã được thể hiện trong khoản 1: “Thống đốc là người có thẩm quyền quyết định việc cung cấp thông tin cho các đối tượng quy định tại Điều 9 Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại điểm a Khoản 4 Điều này”. 
- Bổ sung Khoản 4. “Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước do NHNN là đại diện vốn chủ sở hữu, các TCTD phối hợp với Văn phòng NHNN  cung cấp thông tin liên quan đến điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, những thông tin có tính chất ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đảm bảo đúng quy định của pháp luật.”
- Trách nhiệm báo cáo (Điều 14 trong Dự thảo Thông tư thay thế)
Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin theo quy định tại Thông tư này có trách nhiệm gửi báo cáo cho Vụ Truyền thông trước ngày 15 tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 15  tháng 12 (đối với báo cáo năm) để tổng hợp, trình Thống đốc. 
Trường hợp phát sinh các sự việc đột xuất, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin theo quy định tại Thông tư này có trách nhiệm gửi báo cáo cho Vụ Truyền thông sau khi sự việc kết thúc để báo cáo Thống đốc.
-Tổ chức thực hiện (Điều 16 trong Dự thảo Thông tư thay thế)
- Sửa Khoản 1: “Vụ Truyền thông làm đầu mối hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này và tổng hợp, báo cáo Thống đốc” (do chủ thể quản lý hoạt động truyền thông của NHNN chuyển từ Văn phòng NHNN sang Vụ Truyền thông)
- Bổ sung quy định Xử lý vi phạm
Các Vụ, Cục, đơn vị và cá nhân thuộc NHNN và các tổ chức, cá nhân thuộc ngành Ngân hàng có liên quan đến việc phát ngôn và cung cấp thông tin không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định trong Thông tư này sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật.
 - Bỏ khoản 2 Điều 17 Thông tư 48: “Văn phòng phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án hỗ trợ kinh phí cho Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn, trình Thống đốc xem xét, quyết định” vì theo quy định của Nghị định 09/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định này so với Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 
- Sửa khoản 3 Điều 17 Thông tư 48 thành: “Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Truyền thông, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc NHNN, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên), Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp do NHNN quản lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.”
- Phụ lục. Các thông tin về tiền tệ và ngân hàng cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước
- Bổ sung các chỉ tiêu sau: 
	STT
	Nội dung thông tin
	Đơn vị đầu mối cập nhật
	Định kỳ cung cấp
	Thời hạn cung cấp

	1
	Thông tin về hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam
	Cơ quan Thanh tra, giám sát
	Hàng quý
	Trong vòng 10 ngày kể từ khi kết thúc quý báo cáo  

	2
	Các thông tin về hoạt động và tài chính của ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại có vốn nhà nước NHNN là đại diện vốn chủ sở hữu
	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Theo quy định
	Theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP và Nghị định số 87/2015/NĐ-CP

	3
	Các thông tin về hoạt động và tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do NHNN là đại diện vốn chủ sở hữu
	Vụ Tài chính – Kế toán
	Theo quy định
	Theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP và Nghị định số 87/2015/NĐ-CP

	4
	Công khai ngân sách
	Vụ Tài chính kế toán
	Theo quy định
	Theo quy định tại Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

	5
	Các điều ước quốc tế có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do NHNN đề xuất (trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa bên Việt Nam và bên ký kết nước ngoài hoặc có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	Hợp tác quốc tế
	Khi phát sinh
	

	6
	Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật
	Đơn vị đầu mối dự thảo
	Khi phát sinh
	


- Sửa đổi một số nội dung, chỉ tiêu như sau:
+  Sửa đổi các chỉ tiêu III.1, III.2 về đơn vị cập nhật từ Văn phòng thành Vụ Truyền thông; đồng thời sửa đổi thời hạn cung cấp theo đúng quy định.
+ Nội dung “Tỷ giá bình quân liên ngân hàng” sửa thành “Tỷ giá trung tâm”; sửa “9h ngày hiệu lực” thành “Trước 9h ngày hiệu lực” (nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều 1 Quyết định 2730/QĐ-NHNN ngày 31/12/2015).
+ Nội dung “Thành lập, mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, phá sản, giải thể, thu hồi giấy phép tổ chức tín dụng” sửa thành “Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của các tổ chức tín dụng, giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật”.
+ Chỉ tiêu “Diễn biến lãi suất huy động và cho vay VND, ngoại tệ của TCTD đối với khách hàng” sửa thành “Diễn biến lãi suất của TCTD đối với khách hàng” (để đảm bảo tên chỉ tiêu mang tính khái quát. Trong triển khai, Vụ CSTT cung cấp thông tin diễn biến lãi suất (huy động và cho vay VND và USD) tùy theo điều kiện thị trường).
+ Chỉ tiêu “Kết quả hoạt động của thị trường liên ngân hàng”, Sửa đổi thời hạn cung cấp thành: “trước 9h ngày làm việc thứ hai kể từ ngày thị trường giao dịch” (nhằm đảm bảo sự phù hợp, quy định thống nhất với Thông tư 35/2015/TT-NHNN về quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).
	+ Chỉ tiêu “tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu” sửa thành “tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ khác để xác định giá tính thuế”; “10 ngày/lần” thành “thứ năm hàng tuần (hoặc ngày làm việc liền trước ngày thứ năm trong trường hợp ngày thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ)”; “9h ngày hiệu lực đầu tiên” thành “Trước 9h ngày hiệu lực đầu tiên”.
+ Chỉ tiêu Diễn biến thị trường ngoại tệ - Giao Vụ Chính sách tiền tệ là đơn vị đầu mối cập nhật (nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Thống đốc NHNN tại Quyết định số 146/QĐ-NHNN ngày 7/2/2014 về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ thị trường và tỷ giá từ Vụ Quản lý ngoại hối sang Vụ Chính sách tiền tệ)
+ Chỉ tiêu “Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn (chi tiết theo loại hình tổ chức tín dụng” Sửa đổi thời hạn cung cấp thành: “Trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc tháng báo cáo. Riêng số liệu tháng 12 hàng năm, thời hạn công bố là 45 ngày kể từ khi kết thúc tháng báo cáo”.
- Hủy bỏ chỉ tiêu Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (chi tiết theo loại hình tổ chức tín dụng do Vụ Dự báo Thống kê cung cấp; thay bằng Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi do Cơ quan Thanh tra, giám sát NH cung cấp (Đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-NHNN
+ Chỉ tiêu “Số lượng giao dịch, giá trị giao dịch của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (phân theo tiểu hệ thống thanh toán giá trị cao và tiểu hệ thống thanh toán giá trị thấp)” sửa thành “Số lượng giao dịch, giá trị giao dịch của hệ thống thanh toán quốc gia”
+ Chỉ tiêu “Số lượng ATM, POS/EFTPOS/EDC; số lượng giao dịch và giá trị giao dịch qua ATM” thành “Số lượng máy, số lượng giao dịch và giá trị giao dịch qua ATM, POS/EFTPOS/EDC”.
+ Chỉ tiêu “Số lượng thẻ ngân hàng đã phát hành (phân theo phạm vi và nguồn tài chính)” sửa thành “Số lượng thẻ ngân hàng đang lưu hành”.
+ Chỉ tiêu “Số lượng giao dịch và giá trị giao dịch thanh toán nội địa được thực hiện bằng thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khác” thành “Số lượng giao dịch và giá trị giao dịch thanh toán nội địa theo  các phương tiện thanh toán” và “Số lượng giao dịch, giá trị giao dịch thanh toán nội địa qua kênh Internet Banking và Mobile Banking”.
+ Chỉ tiêu “Tổng số lượng và tổng số dư tài khoản tiền gửi thanh toán” thành “Số lượng và tổng số dư tài khoản tiền gửi thanh toán của cá nhân”




